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THÔNG TƯ

Quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong
hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
với Tổ chức tín dụng và các tổ chức khác
Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 08/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Tổ chức tín dụng và các tổ chức khác.

CHƯƠNG 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

1.  Phương pháp tính và hạch toán các khoản trả lãi đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc, tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của Tổ chức tín dụng; tiền gửi của các tổ chức khác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Phương pháp tính và hạch toán các khoản thu lãi cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng


1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).


2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng).
3. Kho Bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi và các tổ chức khác được gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.





Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tiền gửi của tổ chức tín dụng: Là tiền gửi dự trữ bắt buộc, tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước.
2. Tiền gửi của tổ chức khác: Là tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi và các tổ chức khác được phép mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước.

3. 
Số tiề
n lãi: Là khoản tiền tổ chức tín dụng trả cho Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng khoản tiền đã vay, hoặc số tiền Ngân hàng Nhà nước trả cho tổ chức tín dụng, tổ chức khác về việc nhận khoản tiền đã gửi.

4. Số dư tính lãi tiền gửi của tổ chức tín dụng: Là số dư tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc hoặc là số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc trong kỳ duy trì dự trữ bắt buộc được tính theo quy định về dự trữ bắt buộc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.
5. Số dư tiền gửi của tổ chức khác: Là số tiền thực tế mà tổ chức khác gửi tại Ngân hàng Nhà nước.
6. Kỳ tính lãi: Là khoảng thời gian mà Ngân hàng Nhà nước dùng để tính số lãi tiền gửi và tiền vay đối với tổ chức tín dụng và tổ chức khác. Thời điểm bắt đầu và kết thúc kỳ tính lãi được xác định theo quy định về thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015.


7. Số dư thực tế tiền vay: Là số dư Nợ gốc trong hạn hoặc số dư Nợ gốc quá hạn và/hoặc lãi quá hạn sử dụng để tính lãi mà Ngân hàng Nhà nước còn phải thu của tổ chức tín dụng theo thỏa thuận tại Hợp đồng vay hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
8. Hệ thống phần mềm kế toán: Là hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước.



CHƯƠNG 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục I. Nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng

1. 
2. 
3. 
4. 
Điều 4. Phương pháp để Ngân hàng Nhà nước tính lãi tiền gửi của tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng tính toán số lãi tiền gửi của
 từng kỳ tính lãi như sau:

· 
	             
	
	∑(Số dư tính lãi tiền gửi của tổ chức tín dụng x Số ngày duy trì dự trữ bắt buộc x Lãi suất)

	Số lãi tiền gửi
	=
	

	
	
	365


Trong đó:

+ Số ngày duy trì dự trữ bắt buộc: Là số ngày áp dụng cùng một mức lãi suất của kỳ duy trì dự trữ bắt buộc trong kỳ tính lãi.

+ Lãi suất: Là mức lãi suất tiền gửi của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ (được tính theo tỷ lệ %/năm).
Điều 5. Ngân hàng Nhà nước trả lãi tiền gửi của tổ chức tín dụng
Việc trả lãi tiền gửi dự trữ bắt buộc hoặc lãi tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc theo quy định hiện hành về dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng.
Mục II. Nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước nhận tiền gửi của tổ chức khác




Điều 6. Phương pháp để Ngân hàng Nhà nước tính lãi tiền gửi của tổ chức khác


Ngân hàng Nhà nước và tổ chức khác tính toán số tiền lãi của
 từng kỳ tính lãi như sau:

- Số tiền lãi của một ngày được tính theo công thức như sau:

	Số tiền 
lãi ngày
	
	Số dư tiền gửi của tổ chức khác đầu ngày x Lãi suất 

	
	=
	


	
	
	365


Số tiền lãi trong kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

- Đối với trường hợp có số ngày duy trì số dư tiền gửi nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, Ngân hàng Nhà nước và tổ chức khác sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:

	             
	
	∑(Số dư tiền gửi của tổ chức khác đầu ngày duy trì x Số ngày duy trì số dư tiền gửi x Lãi suất)

	Số tiền lãi 
	=
	

	
	
	365


Trong đó:

+ Số ngày duy trì số dư tiền gửi: Là số ngày trong khoảng thời gian mà số dư tiền gửi của tổ chức khác không thay đổi.
+ Lãi suất: Là mức lãi suất tiền gửi của tổ chức khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ (được tính theo tỷ lệ %/năm).

Điều 7. Ngân hàng Nhà nước trả lãi tiền gửi của tổ chức khác
Việc trả lãi tiền gửi của tổ chức khác thực hiện theo quy định hiện hành về tiền gửi của tổ chức khác tại Ngân hàng Nhà nước.

Mục III. Nghiệp vụ cho vay





Điều 8. Thời điểm chuyển sang nợ quá hạn

Đến cuối ngày đến hạn của hợp đồng vay mà tổ chức tín dụng chưa trả hết nợ gốc và/hoặc lãi cho Ngân hàng Nhà nước, hệ thống phần mềm kế toán tự động thực hiện chuyển sang theo dõi nợ quá hạn theo thỏa thuận trên hợp đồng giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng và theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Phương pháp tính lãi tiền vay
Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng tính toán số tiền lãi của
 từng kỳ tính lãi như sau:

- Số tiền lãi của một ngày được tính theo công thức như sau:
	             
	
	Số dư thực tế tiền vay đầu ngày x Lãi suất 

	Số tiền lãi ngày
	=
	

	
	
	365


Số tiền lãi trong kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

- Đối với các khoản vay có số ngày duy trì số dư thực tế tiền vay nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:

	             
	
	∑(Số dư thực tế tiền vay đầu ngày duy trì x Số ngày duy trì số dư thực tế tiền vay x Lãi suất)

	Số tiền lãi 
	=
	

	
	
	365


Trong đó:

+ Số ngày duy trì số dư thực tế tiền vay: Là số ngày trong khoảng thời gian mà số dư thực tế tiền vay không thay đổi.
+ Lãi suất: Là mức lãi suất trong hạn hoặc mức lãi suất nợ quá hạn theo thỏa thuận trên hợp đồng và/hoặc theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (được tính theo tỷ lệ %/năm).
Điều 10. Thu nợ gốc và lãi tiền vay

1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc thu lãi tiền vay theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng. 
Trường hợp tổ chức tín dụng phải trả nợ gốc và lãi tiền vay cùng một kỳ hạn mà không có thỏa thuận về thứ tự trả gốc và lãi trong kỳ hạn đó, khi tổ chức tín dụng không trả nợ đầy đủ, đúng hạn cả gốc, lãi tiền vay theo thỏa thuận thì Ngân hàng Nhà nước thu hồi nợ gốc trước, nợ lãi tiền vay sau.
Trường hợp tổ chức tín dụng trả nợ trước hạn mà không có thỏa thuận về thứ tự trả gốc, lãi thì Ngân hàng Nhà nước thực hiện thu nợ gốc, lãi theo đề nghị của Tổ chức tín dụng.
2. Đối với các khoản cho vay bằng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thu lãi theo loại ngoại tệ đã cho vay. Trường hợp thu lãi bằng loại ngoại tệ khác hoặc bằng Việt Nam Đồng thì thực hiện theo thỏa thuận giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.

3. Trường hợp ngày thu lãi trùng vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.
Mục IV. Công tác kế toán 
Điều 11. Nguyên tắc hạch toán

1. 



Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng hạch toán kế toán lãi nghiệp vụ tiền gửi, cho vay và đi vay theo nguyên tắc kế toán “cơ sở dồn tích” và Chế độ tài chính.

2. Các khoản thu, trả lãi bằng ngoại tệ được chuyển đổi ra đồng Việt Nam/đồng tiền kế toán để hạch toán vào thu nhập, chi phí.

3. Đối với Ngân hàng Nhà nước: 
- Lãi dự thu, dự trả được tính đến hết ngày cuối tháng và hạch toán vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.

- Các khoản thu nhập phải thu từ nghiệp vụ cho vay đã hạch toán thu nhập nhưng đến kỳ hạn thu không thu được, Ngân hàng Nhà nước hạch toán giảm thu nhập (nếu cùng kỳ kế toán) hoặc (hạch toán vào chi phí) nếu khác kỳ kế toán và theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu, khi thu được thì hạch toán vào thu nhập.

- Số lãi phải thu của các khoản cho vay quá hạn không phải hạch toán thu nhập, Ngân hàng Nhà nước theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu, khi thu được thì hạch toán vào thu nhập.
- Người có thẩm quyền thực hiện cài đặt quy tắc tính và hạch toán lãi trên hệ thống phần mềm kế toán tuân thủ theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật kế toán. Việc tính và hạch toán lãi được thực hiện trên hệ thống phần mềm kế toán trên cơ sở quy tắc đã được cài đặt.
4. Đối với Tổ chức tín dụng: Tùy thuộc vào mức độ ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức tín dụng có trách nhiệm tính toán và kiểm tra tính chính xác của số tiền lãi.
Điều 12. Hạch toán kế toán
1. Nghiệp vụ nhận tiền gửi:


1.1. Ngân hàng Nhà nước: 

- Hạch toán lãi dự trả: Tại ngày cuối cùng của tháng, căn cứ quy định về dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và dữ liệu được quản lý theo dõi trên hệ thống phần mềm kế toán, hệ thống phần mềm kế toán hạch toán vào tài khoản chi trả lãi tiền gửi số tiền lãi của kỳ tính lãi dự trả theo các quy tắc kế toán đã được cài đặt sẵn. Người được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra tính chính xác các giao dịch được ghi nhận trên hệ thống; in chứng từ kế toán và thực hiện lưu trữ theo quy định.

Trường hợp ngày cuối cùng của tháng là ngày nghỉ, ngày lễ thì hệ thống phần mềm kế toán tự động tính số tiền lãi dự trả cho đến hết tháng và hạch toán vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.

- Hạch toán trả lãi: Tại thời điểm trả lãi, người được giao nhiệm vụ thực hiện nhập thông tin, số liệu vào hệ thống phần mềm kế toán theo đúng quy trình hướng dẫn vận hành nghiệp vụ tiền gửi. Người được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra tính chính xác của giao dịch đã xử lý, hạch toán trên hệ thống và in chứng từ kế toán, lưu trữ theo quy định.

1.2. Tổ chức tín dụng: 

Việc hạch toán kế toán nghiệp vụ gửi tiền thực hiện theo quy định tại Chế độ kế toán và Chế độ tài chính áp dụng đối với tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Nghiệp vụ cho vay:

2.1. Ngân hàng Nhà nước: 

- Hạch toán lãi dự thu: Tại ngày cuối cùng của tháng, căn cứ vào dữ liệu được quản lý theo dõi trên hệ thống  phần mềm kế toán theo từng hợp đồng, hệ thống phần mềm kế toán tự động tính và hạch toán vào tài khoản thu lãi cho vay  số tiền lãi của kỳ tính lãi dự thu theo các quy tắc kế toán đã được cài đặt sẵn. Người được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra tính chính xác các giao dịch được ghi nhận trên hệ thống; in chứng từ kế toán và thực hiện lưu trữ theo quy định.

Trường hợp ngày cuối cùng của tháng là ngày nghỉ, ngày lễ thì hệ thống phần mềm kế toán tự động tính số tiền lãi dự thu cho đến hết tháng và hạch toán vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.

- Hạch toán thu gốc và lãi: Tại thời điểm thu gốc và/hoặc lãi, căn cứ vào thỏa thuận trên hợp đồng, người được giao nhiệm vụ thực hiện nhập thông tin, số liệu vào hệ thống phần mềm kế toán theo đúng quy trình hướng dẫn vận hành nghiệp vụ cho vay. Người được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra tính chính xác của giao dịch đã xử lý, hạch toán trên hệ thống và in chứng từ kế toán, lưu trữ theo quy định.

2.2. Tổ chức tín dụng:
Việc hạch toán kế toán nghiệp vụ đi vay thực hiện theo quy định tại Chế độ kế toán và Chế độ tài chính áp dụng đối với tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 13. 











Lập, luân chuyển, kiểm soát và lưu trữ chứng từ
Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng phải lập đầy đủ chứng từ hợp lệ, hợp pháp; thực hiện kiểm tra, kiểm soát, luân chuyển chứng từ; và lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và pháp luật có liên quan.
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Điều 14. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phải lập đầy đủ chứng từ hợp lệ, hợp pháp; tính và hạch toán kịp thời, chính xác các khoản thu, trả lãi và báo Nợ, báo Có cho tổ chức tín dụng theo đúng quy định hiện hành.
Điều 15. Quyền và trách nhiệm của tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng có quyền đề nghị Ngân hàng Nhà nước cung cấp báo Nợ, báo Có theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trả đầy đủ, đúng hạn số lãi tiền vay được tính toán theo đúng thỏa thuận và quy định của pháp luật; phải lập đầy đủ chứng từ hợp lệ, hợp pháp; tính và hạch toán kịp thời, chính xác các khoản trả lãi.

Điều 16. Quyền và trách nhiệm của tổ chức khác

1. Tổ chức khác có quyền đề nghị Ngân hàng Nhà nước cung cấp báo Nợ, báo Có và có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước đối chiếu số liệu theo quy định.

2. Tổ chức khác có quyền nhận đầy đủ, đúng hạn số lãi tiền gửi theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tiền gửi của Tổ chức khác.













Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp

Việc tính lãi của các hợp đồng cho vay, tiền gửi (nếu có) ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN và/hoặc
 các thỏa thuận đã ký kết. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho vay, tiền gửi (nếu có) sau khi Thông tư này có hiệu lực phải phù hợp với quy định tại Thông tư này.
Đối với những hợp đồng có điều khoản gia hạn tự động thì các lần gia hạn sau khi Thông tư này có hiệu lực phải được thực hiện theo quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thông báo với tổ chức tín dụng về việc thay đổi phương pháp tính, thu và trả lãi.
Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2017.

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các nội dung về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Tổ chức tín dụng và tổ chức khác quy định tại Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN hết hiệu lực thi hành.
3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán, Vụ Kiểm toán nội bộ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.
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